Trường Tiểu học Hòa  Lợi                                    Thứ ba, ngày 10 tháng 3 năm 2020
	     Họ và tên học sinh:……………………………               BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
     Lớp:………..                                                                      MÔN: TOÁN LỚP 2



Bài 1: Tính nhẩm:
3  5 = 			4  3 =			2  5 =
2  7 = 			3  3 =			5  4 =
5  8 = 			4  2 =			4  6 =
2  9 = 			5  1 =			2  10 =
Bài 2: Tính
a) 4  6 - 15 = ...............................         b) 80 - 29 + 9 =.............................
=…………………... 			     =…………………
Bài 3: Tìm X:
a) 22 + X = 40                                                   b) X - 14 = 38
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống
	Thừa số
	2
	4
	3
	5
	4

	Thừa số
	7
	5
	9
	6
	4

	Tích
	
	
	
	
	



Bài 5: Nam có 35 viên bi, Hào có ít hơn Nam 19 viên bi. Hỏi Hào có bao nhiêu viên bi?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Trường Tiểu học Hòa  Lợi                                   Thứ ba, ngày 10 tháng 3 năm 2020
	     Họ và tên học sinh:……………………………               BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
     Lớp:………..                                                                 MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 2



Bài 1: Học sinh đọc bài “Chuyện bốn mùa” trang 4-5 sách Tiếng Việt tập 2.
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời mà em em cho là đúng nhất.
Câu 1: Bốn nàng tiên trong truyện tượng trưng cho các mùa nào trong năm?
A. Mùa Xuân và mùa Hạ		B. Mùa Thu và mùa Đông	C. Cả A và B đúng 
Câu 2: Theo lời nàng Đông và bà Đất mùa xuân có gì hay?
A. Xuân về cây lá tốt tươi.
B. Xuân về cây lá tốt tươi, cây cối đâm chồi, nảy lộc.C. Xuân về cây cối đâm chồi, nảy lộc.
Câu 3: Theo lời nàng Xuân mùa Hạ có gì hay?
A. Trong vườn đơm trái ngọt, học trò được nghỉ hè.
B. Mùa Hạ trời xanh cao.
C. Cây cối trong vườn tỏa hương thơm ngào ngạt.
Câu 4: Bà Đất nói gì về nàng Đông?
A. Mùa Đông lạnh lẽo.
B. Nàng Đông có công ấp ủ mầm sống để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc.
C. Mùa Đông có đêm trăng rằm rước đèn, phá cỗ.
Bài 2: Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau:
Nóng -…….		       	                  Cao -…….
[bookmark: _GoBack]Hiền  -……..			        Xấu -…….
Bài 3: Em hãy viết một đoạn văn khoảng 3-5 câu nói về cô giáo (hoặc thầy giáo) cũ của em.
Gợi ý:
a. Cô giáo (hoặc thầy giáo) lớp 1 của em tên là gì?
b. Tình cảm của cô (hoăc thầy) đối với học sinh như thế nào?
c. Em nhớ nhất điều gì ở cô (hoặc thầy)?
d. Tình cảm của em đối với cô giáo (hoặc thầy giáo) như thế nào?
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Tập đọc bài “Bông hoa Niềm Vui” trang 104 trong sách Tiếng Việt tập 1. 
(Lưu ý Học sinh đọc 3 lần)

